
STT
Mã dịch vụ kỹ

thuật Tên dịch vụ kỹ thuật
Loại

PT-TT Ghi chú

A. KỸ THUẬT CHUNG
170 08.0001.0224 Mai hoa châm T3
171 08.0002.0224 Hào châm T3
172 08.0004.0224 Nhĩ châm T2
173 08.0005.0230 Điện châm T2
174 08.0006.0271 Thủy châm T2 Chưa bao gồm thuốc.
175 08.0007.0227 Cấy chỉ T1
176 08.0008.0224 Ôn châm T2
177 08.0009.0228 Cứu T3
178 08.0010.0224 Chích lể T3
179 08.0013.0238 Kéo nắn cột sống cổ T2
180 08.0014.0238 Kéo nắn cột sống thắt lưng T2
181 08.0027.0228 Chườm ngải T3

B. ĐIỆN CHÂM

182 08.0278.0230
Điện châm điều trị hội chứng tiền
đình

T2
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182 08.0278.0230
Điện châm điều trị hội chứng tiền
đình

T2

183 08.0287.0230
Điện châm điều trị liệt tay do tổn
thương đám rối cánh tay ở trẻ em T2

184 08.0289.0230
Điện châm điều trị phục hồi chức
năng vận động ở trẻ bại não

T2

185 08.0296.0230
Điện châm điều trị liệt tứ chi do
chấn thương cột sống T2

186 08.0297.0230
Điện châm điều trị rối loạn thần
kinh chức năng sau chấn thương sọ
não

T2

187 08.0301.0230 Điện châm điều trị liệt chi trên T2

188 08.0313.0230
Điện châm điều trị đau do thoái hóa
khớp T2

189 08.0316.0230
Điện châm điều trị liệt do tổn
thương  đám rối dây thần kinh T2

190 08.0320.0230
Điện châm điều trị liệt do viêm đa
rễ, đa dây thần kinh T2

C. THỦY CHÂM

191 08.0322.0271
Thuỷ châm điều trị hội chứng thắt
lưng- hông T2 Chưa bao gồm thuốc.

192 08.0323.0271
Thuỷ châm điều trị đau đầu, đau
nửa đầu T2 Chưa bao gồm thuốc.

193 08.0330.0271
Thuỷ châm điều trị liệt nửa người
do tai biến mạch máu não

T2 Chưa bao gồm thuốc.



194 08.0342.0271
Thuỷ châm điều trị liệt do tổn
thương đám rối cánh tay ở trẻ em T2 Chưa bao gồm thuốc.

195 08.0344.0271
Thuỷ châm điều trị phục hồi chức
năng vận động ở trẻ bại não

T2 Chưa bao gồm thuốc.

196 08.0351.0271
Thuỷ châm điều trị hội chứng tiền
đình

T2 Chưa bao gồm thuốc.

197 08.0352.0271 Thuỷ châm điều trị đau vai gáy T2 Chưa bao gồm thuốc.

198 08.0356.0271
Thuỷ châm điều trị liệt dây thần
kinh VII ngoại biên

T2 Chưa bao gồm thuốc.

199 08.0357.0271
Thuỷ châm điều trị đau dây thần
kinh liên sườn T2 Chưa bao gồm thuốc.

200 08.0359.0271 Thuỷ châm điều trị đau dây V T2 Chưa bao gồm thuốc.

201 08.0360.0271
Thuỷ châm điều trị đau liệt tứ chi
do chấn thương cột sống T2 Chưa bao gồm thuốc.

202 08.0361.0271
Thuỷ châm điều trị loạn chức năng
do chấn thương sọ não

T2 Chưa bao gồm thuốc.

203 08.0365.0271 Thuỷ châm điều trị liệt chi trên T2 Chưa bao gồm thuốc.
204 08.0366.0271 Thuỷ châm điều trị liệt hai chi dưới T2 Chưa bao gồm thuốc.

205 08.0375.0271
Thuỷ châm hỗ trợ điều trị viêm
khớp dạng thấp T2 Chưa bao gồm thuốc.

206 08.0376.0271
Thuỷ châm điều trị đau do thoái hóa
khớp T2 Chưa bao gồm thuốc.206 08.0376.0271
Thuỷ châm điều trị đau do thoái hóa
khớp T2 Chưa bao gồm thuốc.

207 08.0377.0271
Thuỷ châm điều trị viêm quanh
khớp vai T2 Chưa bao gồm thuốc.

208 08.0378.0271 Thuỷ châm điều trị đau lưng T2 Chưa bao gồm thuốc.
D. XOA BÓP BẤM HUYẾT

209 08.0389.0280
Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi
trên

T2

210 08.0390.0280
Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi
dưới T2

211 08.0391.0280
Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa
người do tai biến mạch máu não

T2

212 08.0392.0280
Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội
chứng thắt lưng- hông T2

213 08.0396.0280
Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng
khớp chi trên

T2

214 08.0397.0280
Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng
khớp chi dưới T2

215 08.0412.0280
Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn
thương rễ, đám rối  và dây thần kinh T2

216 08.0413.0280
Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn
thương dây thần kinh V T2



217 08.0414.0280
Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây
thần kinh số VII ngoại biên

T2

218 08.0428.0280
Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm
khớp dạng thấp T2

219 08.0429.0280
Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau do
thoái hoá khớp T2

220 08.0430.0280
Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau
lưng T2

221 08.0431.0280
Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm
quanh khớp vai T2

222 08.0432.0280
Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội
chứng vai gáy T2

223 08.0433.0280
Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng
tic cơ mặt T2

224 08.0445.0280
Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn
chức năng vận động do chấn thương
sọ não

T2

225 08.0446.0280
Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt tứ
chi do chấn thương cột sống T2

E. CỨU
226 08.0457.0228 Cứu điều trị liệt chi trên thể hàn T3226 08.0457.0228 Cứu điều trị liệt chi trên thể hàn T3
227 08.0458.0228 Cứu điều trị liệt chi dưới thể hàn T3
228 08.0459.0228 Cứu điều trị liệt nửa người thể hàn T3

229 08.0460.0228
Cứu điều trị liệt dây thần kinh số
VII ngoại biên thể hàn

T3

230 08.0461.0228 Cứu điều trị đau vai gáy cấp thể hàn T3



Y HỌC CỔ TRUYỀN






